	TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ

Họ và tên:..................................................
Lớp: 3A........
Giáo viên coi: 1:............................................        
             2:.............................................
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Năm học: 2023-2024
Môn: TIẾNG VIỆT 3 (Đọc hiểu)
(Thời gian làm bài: 25 phút)

     Giáo viên chấm:  1:.....................................
                                 2:......................................

	Duyệt đề
	Điểm
	Lời nhận xét của thầy, cô giáo

	
	
	.....................................................................................................................

.......................................................................................................................


I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: (4 điểm) 

1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm) Học sinh bắt thăm bài tập đọc trong phiếu in sẵn (Kiểm tra trong các tiết ôn tập).
2. Trả lời câu hỏi: (1 điểm) Học sinh trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên về nội dung bài đọc.
II. ĐỌC HIỂU:  Đọc thầm và làm bài tập (6 điểm)
1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:


Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu sau: 
Câu 1 (1,0 điểm) a) Buổi lễ chào cờ đặc biệt được diễn ra ở đâu?
A. Trường Tiểu học Chu Văn An.

B. Trường Tiểu học Cát Bi (Hải Phòng).
C. Trường Tiểu học Quán Trữ
b) Các sự việc trong buổi lễ chào cờ được kể theo trình tự nào?
A. Việc diễn ra trước kể trước, việc diễn ra sau kể sau (theo thời gian).
B. Kể lần lượt các hoạt động ở sân trường, ở trong lớp học (theo không gian).
C. Kể lần lượt hoạt động của các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5 (theo khối lớp).

Câu 2 (1,0 điểm) a) Chi tiết nào cho thấy buổi lễ chào cờ đó rất đặc biệt?
A. Học sinh được hát vang bài hát Quốc ca Việt Nam.
B. Các em học sinh của trường xếp thành hình bản đồ Việt Nam với hai quần đảo lớn: Hoàng Sa và Trường Sa.
C. Học sinh được tham gia các tiết mục hát, múa sôi nổi.

b) Thầy Hiệu trưởng đã kêu gọi học sinh làm gì sau khi kết thúc buổi chào cờ?
A. Tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt.
B. Tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo quê hương”.
C. Cả A và B đều đúng.

Câu 3 (1,0 điểm) Nêu ý nghĩa của buổi chào cờ đặc biệt?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 4 (1,0 điểm) a) Trong các nhóm từ sau, nhóm từ nào là nhóm từ chỉ đặc điểm?
A. Dìu dịu, sôi nổi, hào hùng, thiêng liêng.
B. Dìu dịu, hát vang, hào hùng, thiêng liêng.
C. Sôi nổi, bản đồ, giai điệu, hào hùng.
b) Câu “Buổi lễ đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng các bạn nhỏ”. Thuộc kiểu câu gì?

A. Câu cảm

B. Câu khiến

C. Câu kể

Câu 5 (1,0 điểm) a) Dấu hai chấm trong câu sau có tác dụng gì?
        Tại lễ chào cờ, các em học sinh của trường xếp thành hình bản đồ Việt Nam với hai quần đảo lớn: Hoàng Sa và Trường Sa.

A. Bào hiệu phần liệt kê.                                  B. Báo hiệu phần giải thích.
C. Báo hiệu lời nói trực tiếp của nhân vật.                 
b) Tìm và ghi lại các từ chỉ hoạt động trong câu sau: 
           Khi nhạc nền Quốc ca vang lên, tất cả thầy cô và học sinh đều hướng về lá Quốc kì thiêng liêng, hát vang giai điệu hào hùng của bài hát.
Các từ chỉ hoạt động là:………………………………………………..….……………………

Câu 6 (1,0 điểm) a) Viết câu khiến cho tình huống: Yêu cầu các bạn giữ vệ sinh trường lớp.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) Đặt câu có hình ảnh so sánh về ngôi trường nơi em đang học tập.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ

Họ và tên:..................................................
Lớp: 3A........
Giáo viên coi: 1:............................................        
              2:.............................................
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Năm học: 2023-2024

Môn: TIẾNG VIỆT 3 (Viết)
(Thời gian làm bài: 40 phút)

     Giáo viên chấm:  1:.....................................
                                 2:......................................



	Duyệt đề
	Điểm
	Lời nhận xét của thầy, cô giáo

	
	
	.......................................................................................................................

.......................................................................................................................


I. Chính tả (Nghe - viết) (4 điểm) 

CÂY MAI TỨ QUÝ


II. Tập làm văn (6 điểm) 

Hãy viết đoạn văn tả một đồ vật mà em yêu thích./.






CÂY MAI TỨ QUÝ
             Mai tứ quý nở bốn mùa. Cánh hoa vàng thẫm xếp làm ba lớp. Năm cánh dài đỏ tía như ức gà chọi, đỏ suốt từ đời hoa sang đời kết trái. Trái kết màu chín đậm, óng ánh như những hạt cườm đính trên tầng áo là lúc nào cũng xum xuê một màu xanh bền chắc.
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Tiếng Việt 3

Năm học 2023-2024

	
	KIỂM TRA TIẾNG VIỆT (ĐỌC)
	ĐIỂM

	
	1. ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 ĐIỂM)
	

	
	- Kiểm tra học sinh đọc một đoạn văn trong các bài tập đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung của bài.

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu.

- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng).

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa.

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc.
	1 điểm
1 điểm
1 điểm
1 điểm

	2. ĐỌC HIỂU (6 điểm)

	Câu 1
	a) B
b) A
	1 điểm

	Câu 2
	a) B
b) A
	1 điểm

	Câu 3
	            Buổi lễ chào cờ thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của mỗi người dân Việt Nam.

(Giáo viên có thể cho điểm phù hợp với câu trả lời của học sinh. Câu chưa đầy đủ ý: trừ điểm phù hợp. Đầu câu không viết hoa, cuối câu chưa chấm câu: trừ 0,25 điểm)
	1 điểm

	Câu 4
	a) A
b) C
	1 điểm

	Câu 5
	a) B
b) vang lên, hướng về, hát 

(HS tìm đúng mỗi từ được 0,15 điểm)
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 6
	a) VD: Các bạn nhớ giữ gìn vệ sinh trường lớp nhé!  
b) VD: Ngôi trường Tiểu học Quán Trữ giống như ngôi nhà thứ hai của em.

( Mỗi câu HS đặt đúng được 0,5 điểm. Đầu câu không viết hoa, cuối câu chưa chấm câu: trừ 0,25 điểm)
	1 điểm

	KIỂM TRA TIẾNG VIỆT (VIẾT)
	ĐIỂM

	
	CÂY MAI TỨ QUÝ
             Mai tứ quý nở bốn mùa. Cánh hoa vàng thẫm xếp làm ba lớp. Năm cánh dài đỏ tía như ức gà chọi, đỏ suốt từ đời hoa sang đời kết trái. Trái kết màu chín đậm, óng ánh như những hạt cườm đính trên tầng áo là lúc nào cũng xum xuê một màu xanh bền chắc.
- Đảm bảo tốc độ.

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ.

- Không mắc quá 5 lỗi chính tả.

- Trình bày đúng quy định, chữ viết sạch, đẹp.

(Tùy thực tế bài viết của HS GV trừ điểm cho phù hợp
	1 điểm
1 điểm
1 điểm
1 điểm

	
	Viết đoạn văn (6 điểm)

- Nội dung ý: 3 điểm

+ H viết được đoạn văn gồm các ý thể theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.

- Kĩ năng: 3 điểm

+ Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ đúng chính tả:

+ Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu:

+ Điểm tối đa cho phần sáng tạo:
	3 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm


* Lưu ý: - HS khoanh vào 2 đáp án: không cho điểm.
                  - HS gạch đáp án sai, khoanh đáp án đúng cho một nửa số điểm của câu (bài) đó.

LỄ CHÀO CỜ ĐẶC BIỆT


Dưới ánh nắng dìu dịu của buổi sáng thứ  Hai, một buổi lễ chào cờ đặc biệt được thầy trò Trường Tiểu học Cát Bi (Hải Phòng) tổ chức để hướng về biển, đảo.


Tại lễ chào cờ, các em học sinh của trường xếp thành hình bản đồ Việt Nam với hai quần đảo lớn: Hoàng Sa và Trường Sa. Khi nhạc nền Quốc ca vang lên, tất cả thầy cô và học sinh đều hướng về lá Quốc kì thiêng liêng, hát vang giai điệu hào hùng của bài hát. Sau phần nghi thức, buổi lễ diễn ra sôi nổi với các tiết mục múa hát của học sinh về biển, đảo. Cuối buổi lễ, thầy Hiệu trưởng kêu gọi toàn trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt và tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo quê hương”.


Buổi lễ đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng các bạn nhỏ.


                                                                               Minh An (baophapluat.vn)











